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I Huyện  Hồng Ngự 0,3250 0,0000 0,3250 0,3250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1
Chuyển mục đích sang đất thương mại 

dịch vụ (Nguyễn Thị Thúy Quyên)
0,3250 0,3250 0,3250

Thị trấn 

Thường 

Thới Tiền

II Huyện  Lai Vung 0,2054 0,0000 0,2054 0,2054 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1

Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Cửa 

hàng xăng dầu Xuân Xuân)

0,0300 0,0300 0,0300  Định Hòa

2

Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

(Trạm xăng DNTN Hồng Nhung)

0,0164 0,0164 0,0164  Định Hòa

3

Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Lê 

Minh Sự)

0,1590 0,1590 0,1590 Hòa Thành

III Huyện  Tháp Mười 1,5000 0,0000 1,5000 1,4100 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1

Cty TNHH Chơn Chính (dự án mở 

rộng Nhà máy sấy, xay xát và lau bóng 

gạo Chơn Chính)

1,5000 1,5000 1,4100 0,0500 0,0400
 Đốc Binh 

Kiều

IV Huyện  Thanh Bình 3,7013 0,0000 3,7013 3,6170 0,0843 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 
Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 
0,5680 0,5680 0,568 Tân Quới

2 
Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 
2,8433 2,8433 2,759 0,0843 Tân Thạnh

3 
Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 
0,2900 0,2900 0,29 Tân Phú

Hạng mục

(Kèm theo Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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V Thị xã Hồng Ngự 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Xinh 

Đại Dương
1,0000 1,0000 1,0000 An Bình A

VI Huyện Tân Hồng 0,0822 0,0000 0,0822 0,0822 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 
Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 
0,0822 0,0822 0,0822

Thông 

Bình

VII Huyện Lấp Vò 5,2040 0,0000 5,2040 5,0120 0,1920 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 
Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp
0,6980 0,6980 0,5060 0,1920 Tân Mỹ

2 

Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp (Dự án 

nhà máy nước Hưng Thịnh 

0,4300 0,4300 0,4300
Long 

Hưng B

3 

Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp (Lê 

Thành Được)

1,0000 1,0000 1,0000

Bình 

Thạnh 

Trung

4 

Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn 

Thị Thuý Linh)

1,0760 1,0760 1,0760
Vĩnh 

Thạnh

5 
Chuyển mục đích sang đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp
2,0000 2,0000 2,0000

Bình 

Thạnh 

Trung

VIII Huyện Cao Lãnh 3,4120 0,0000 3,4120 2,3297 0,4363 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5960

1
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu ông Trần 

Văn Chào
0,0800 0,0800 0,0800

Phương 

Thịnh

2
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu ông Nguyễn 

Tấn Sang
0,2900 0,2900 0,2900

Phương 

Thịnh

3 Bến xe khách, xe tải tỉnh Đồng Tháp 2,9420 2,9420 1,8597 0,4363 0,0500 0,5960 An Bình

4
Chuyển mục đích sang đất thương mại 

- dịch vụ  (Lê Thị Kim Bùi)
0,1000 0,1000 0,1000 An Bình

IX Huyện Tam Nông 16,5000 0,0000 16,5000 9,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000

1
Nhà máy sản xuất gạch Granite tại 

huyện Tam Nông 
16,5000 16,5000 9,5000 7,0000 Phú Hiệp

31,9299 0,0000 31,9299 23,4813 0,7626 0,0000 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,5960Tổng
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